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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

1 - NHÃN VỈ DIỆP HẠ CHÂU (1 vỉ x 10 viên nang cứng)
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2 - NHAN CHAI DIEP HẠ CHÂU (100 viên nang cứn

 

 

 

   
CÔNG THỨC: GMP- WHO Chat 100 tiên nan§ C%8 ` CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀ

  

 

   

Cao khô Diệp hạ châu đắng... CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG VÀ CÁC
(Extractum Phyllanthi amar.... a lô Châu TIN KHÁC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
(Tương đương với Diệp hạ châu dang. -

Tá dược........vừa đủ......................† viên nang cứng “ Sốl6 SX :
Ngày SX :

ĐỌCKỲHƯƠNGDẢN3ÙDỤNGTRƯỚCKH008|_ ` Hạn dùng :
SẲN XUẤT THEO TCCS a (ae TRỀEM

a oman dh CONG TY THHH SX TH DUỘC PHẨM MÍt

 

Lê 110 Đường Ê - KCN Tân Tạo - 0.Bình Tân - TPHCM
  

Tp.HCM,ngày tháng nam 2011

KT.Tổng Giám Đốc
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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

3 - MẪU HỘP DIỆP HẠ CHÂU (Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)

 

 

  

 

cu CONG TY TNHH SX TM DƯỢC PHAM Nic

Lô 110 Đường 0 - KCN Tân Tạo - Q.Binh Tan - TPHCM

 

 

Diệp Hạ VHâu 
GMP - WHO Hộp 5tỉ x 10tiên rangcứng
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(....... ĐỌ£ KỸ HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG h
DéXA TAM TAY CUA TRE EM

BAO QUANNO! KHOMAT(NHIETDO <30°C),
L TRANH ANH SANG. J

f - N
zEe CÔNG THỨC:
= $ ọ Cao khô Diệp hạ châu đắng ..........................250mg

5 (Extractum Phyllanthi amai,.......................250mg)

Chi DINH, CHONG CHỈ ĐỊNH, LIEU DÙNG- 
CACH DUNG, THAN TRONG VA CAC THONG

TIN KHAC: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

SẲNXUẤT THEO TCCS

 

  

  

  
  
  

 

   

 

 

Tp.HCM, ngày

KT.Tổng Giám Đốc
tháng năm 2011
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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

4- MẪU HỘP. DIỆP HẠ CHÂU (Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng)
 

 

tho CONG TY TNHH SX TM DUGC PHAM NIC

L6 11D Budng C - KCN Tan Tao - Q.Binh Tan - TPHCM

 

 

GMP - WHO Hộp 10tỉ x 10tiêntangcứng

Diệp Hạ Chau  
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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
BẢO QUẢN NƠI KHÔ MÁT(NHIỆTĐỘ < 30),

TRÁNH ÁNH SÁNG.
 

 

 

 

 

  CÔNG THỨC:  
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§ Cao khô Diệp hạ châu đắng....................250mg
“ (Extractum Phyllanthi amaii.........................250mg)

(Tương đương với Diệp hạ châu đắng...................3g)

Tá dược........vửa đủ...................... 1 viên nang cúng 
  

LIỀU DÙNG - CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH -

THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

SAN XUAT THEO TCCS 
 

Tp.HCM, ngay tháng năm 2011

KT.Tổng Giám Đốc
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TỜ HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG THUỐC
Viên nang cứng DIỆP HẠ CHÂU
 

 

DIỆP HẠ CHÂU - viên nang cứng
 

+ Công thức

Cao khô Diệp hạ châu đắng.......................-0 02022H 250 mg
(Extractum Phyllanthi amaii...................... 22S 22212 250 mg)

(Tương đương với Diệp hạ châu đắng....................22H 3g)
Tá dược...................... vừa đủ ........................coco non, 1 viên nang cứng

(Tinh bột sắn, Bột talc, Magnesi stearat)

+ Các đặc tính dược lý

: Các đặc tính dược lực học

~ Cao Diệp hạ châu (bột cỏ chó đẻ) được chiết xuất từ các lòai cỏ chó đẻ với tên khoa học là
phyllanthus amari L họ Euphorbiaceae với họat chất chính là phyllanthin, hypophylanttin,
alcaloid, flavonoid có tác dụng trên virus viêm gan siêu vi B.

» Các đặc tính dược động học

— Chưa có thông tin

» Các số liệu an toàn tiền lâm sàng: chưa có thông tin

+ Chỉ định điều tri

 

— Viêm gan do vi rút, viêm gan B : làm sạch kháng nguyên HBSAg, ức chế sự phát triển của
vi rút viêm gan B.

— Hạ men gan, phòng và hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng gan trong trường hợp viêm gan
do bia rượu hoặc nhiễm độc, xơ gan, ung thư gan.

— Dị ứng, lở ngứa ngoài da, mụn nhọt, định râu do chức năng thải độc của gan kém.  ® Liều dùng

— Người lớn: 2 - 3 viên / lần, ngày 2 lan

— Trẻ em: 1- 2 viên/ lần, ngày 2 lần

— Viêm gan do siêu vi B: Mỗi đợt điều trị nên kéo dài ít nhất 2 tháng.

- Đối với các trường hợp khác: Mỗi đợt điều trị thông thường 30 ngày.

se Chống chỉ định

 

- Mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc.

— Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

— Nam đangởthời kỳ sinh sản, người thể hàn, tỳ vị hư hàn.

¢ Than trong

—_Trong thời gian dùng thuốc có thể bị chuột rút. Khi đó cần giảm nửa liều.

e_ Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

— Không nên dùng ở những phụ nữ có thai và cho con bú

+ Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

~ Thuốc dùng được cho nguòi lái xe và vận hành máy móc.  © Tương tác với các thuốc khác
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- Chưa được ghi nhận

+ Tác dụng không mong muốn cúä inốc

— Chưa được ghi nhận

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
+ Quá liều và xử trí quá liều

— Cho có thông tin. Tuy nhiên nếu xảy ra phản ứng khi dùng quá liều thì ngưng thuốc và điều
trị triệu chứng.

¢ Trinh bay

Hộp 5Š vỉx 10 viên nang cứng.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

Chai 100 viên nang cứng

+ Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất

¢ Bao quan

 

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

+ Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUÓC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SUP DUNG GHI TREN HOP

    

   
CONG TY TNHH SX-TM DUOC PHAM NIC (NIC-PHARMA)
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